
III-1 III-2 III-3 III-4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010375 Nguyễn Trường An 17/12/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
2 13D15802010482 Nguyễn Tuấn Anh 16/06/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
3 13D15802010162 Lê Hoàng Chương 18/05/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 6 0 20
4 13D15802010082 Phạm Nguyễn Minh Cường 17/05/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
5 13D15802010300 Lâm Sơn Đại 17/08/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
6 13D15802010182 Ngô Tiến Đạt 27/06/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
7 13D15802010437 Trương Tấn Điệp 26/08/1995 XD13D05 5 3 0 0 5 0 0 0 13
8 13D15802010365 Nguyễn Văn Định 18/12/1994 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
9 13D15802010193 Đặng Ngọc Phương Dung 13/05/1995 XD13D05 5 5 5 4 5 0 0 5 29
10 13D15802010194 Phạm Trung Dũng 17/04/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
11 13D15802010090 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 07/07/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
12 13D15802010429 Đặng Đoàn Như Hảo 27/05/1995 XD13D05 5 5 5 6 3 5 0 0 28
13 13D15802010486 Phạm Thế Hiển 28/01/1995 XD13D05 3 3 0 0 3 0 0 0 9
14 13D15802010442 Bùi Ngọc Tuấn Hùng 27/05/1995 XD13D05 5 5 5 0 5 0 0 5 25
15 13D15802010200 Phạm Ngô Hoàng Huy 08/08/1995 XD13D05 5 5 5 2 3 0 0 0 20
16 13D15802010313 Đặng Chí Khải 18/10/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
17 13D15802010057 Nguyễn Trí Khanh 16/09/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
18 13D15802010312 Nguyễn Công Khánh 08/07/1995 XD13D05 5 5 5 0 3 0 0 0 18
19 13D15802010095 Võ Toàn Khoa 28/06/1994 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
20 13D15802010548 Dương Vũ Kiệt 06/07/1994 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
21 13D15802010424 Hồ Văn Lâm 07/09/1995 XD13D05 0 0 0 0 3 0 0 0 3
22 13D15802010107 Đỗ Đình Lân 28/11/1995 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 13D15802010103 Lê Văn Lành 08/01/1995 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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24 13D15802010319 Phạm Phước Lộc 28/02/1994 XD13D05 3 5 5 0 3 0 0 0 16
25 13D15802010382 Huỳnh Tấn Lộc 17/06/1995 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13D15802010207 Bùi Hoàng Long 26/09/1993 XD13D05 5 3 3 2 3 0 6 0 22
27 13D15802010165 Nguyễn Minh Luân 27/03/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
28 13D15802010167 Huỳnh Anh Minh 08/07/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
29 13D15802010175 Lưu Thị Kim Ngân 15/11/1995 XD13D05 3 3 0 0 3 0 0 0 9
30 13D15802010527 Đỗ Trọng Nhân 16/07/1994 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
31 13D15802010081 Đặng Thành Phát 17/10/1995 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13D15802010495 Huỳnh Thanh Phong 17/08/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
33 13D15802010329 Đoàn Đại Phú 28/08/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
34 13D15802010384 Nguyễn Hồng Phúc 07/10/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
35 13D15802010385 Phạm Đình Quí 07/04/1995 XD13D05 5 0 0 0 3 0 0 0 8
36 13D15802010020 Phạm Vạn Thành 28/06/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
37 13D15802010023 Lê Thanh Thiên 07/08/1995 XD13D05 5 0 3 0 5 0 0 0 13
38 13D15802010438 Dương Công Thịnh 16/06/1995 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 13D15802010062 Đặng Thị Thuỳ Trang 07/03/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 5 16
40 13D15802010067 Trần Minh Trí 08/01/1995 XD13D05 5 0 3 0 5 0 0 0 13
41 13D15802010358 Nguyễn Việt Trung 26/08/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
42 13D15802010373 Phạm Thanh Tú 17/05/1994 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 13D15802010362 Đặng Văn Tùng 28/02/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11
44 13D15802010190 Ngô Hồng Tươi 06/09/1995 XD13D05 5 3 3 0 3 0 0 0 14
45 13D15802010454 Nguyễn Đình Vinh 18/05/1994 XD13D05 3 3 0 0 3 0 0 0 9
46 13D15802010392 Nguyễn Minh Xuyên 16/06/1994 XD13D05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 13D15802010931 Trần Đăng Khoa 10/04/1995 XD13D05 5 3 0 0 3 0 0 0 11


